
ỦY BẤN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:i/Í5"9 /QĐ-UBND Thái Bĩnh, ngàyJG tháng 12 năm 2024

QUYÉT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực

Nông nghiệp và Phát triển nong thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2ỒỈ5; Luật sửa đối bổ

sung một sổ điều của Luật To chức Chỉnh phủ và Luật Tố chức chỉnh quyên địa
phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định sổ I085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ
tưởng Chỉnh phủ ban hành Ke hoạch rà soát, đơn giản hóa thù tục hành chính
nội bộ trong hệ thống hành chỉnh nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của ủy ban nhân
dân tỉnh Thải Bĩnh về ban hành Ke hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành
chỉnh nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ
trĩnh số 239/TTr-^SNNPTNTngày 09/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này; 26 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh

vực nông nghiệp và phát triển nông ứiôn cấp tỉnh; 08 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh
vực nông nghiệp và phát triển nông tíiôn cấp huyện (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với
các đơn vị có liên quan rà soát các thủ tục hành chính nội bộ tại Điều 1 Quyêt
định này, đưa ra phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, trình ủy ban nhân
dân tỉnh thông qua hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền thông qua theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát

triên nông thôn, Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện, thành phô; Chủ tịch Uy ban
nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.^^

Nơi nhận:
- Như Điểu 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tĩnh;
- Cổng Thông tin điện tỉr của tình;
-Lxru: VT,NCI<.S. _
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NH NỘI Bộ TRONG TRONG HỆ THỐNG cơ QUAN
ƯỚC LĨNÌỉ Vực NÔNG NGHlỆP VÀ PHÁT TRIẺN

NÔNG THÔN
•ết định sốXA^^ỈQĐ-UBND ngày/ịGtháng 12 năm 2024
tịch Úy han nhân dân tỉnh Thái Bình)

Phầnl
DANH MỤC THỦ TUC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
I THU TỤC HANH CfflNH CAP TINH

1
Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra từ
02 huyện trở lên trong phạm vi tỉnh Thúy

2
Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra
từ 02 huyện trở lên trong phạm vi tỉnh Thúy

3 Công bố dịch bệnh động vật thủy sản Thúy

4
Công bố vùng dịch bệnh động vật trên cạn bị uy
hiếp Thúy

5 Công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản Thúy

6
Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tu' và nguồn
lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
vượt quá Idiả năng của địa phương

Thúy

7 Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh Thủy sản

8
Quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu
bảo tồn biển cấp tỉnh Thủy sản

9
Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch quan trắc, cảnh
báo môi trường nuôi trồng thủy sản của dịa
phương

Thủy sản

10
Thành lập khu rìmg đặc dụng thuộc ứiẩm quyền của
ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lâm nghiệp

11
Thành lập Iđiu rừng phòng hộ nằm trên địa bàn tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương Lâm nghiệp

12 Phê duyệt kế hoạch giao mtig, cho thuê rùng Lâm nghiệp

13
Phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch giao rừng,
cho thuê rìmg, chuyển mục đích sử dụng rừng
sang mục đích Iđiác

Lâm nghiệp

14

Quyết định cho thuê rừng đối với trường hợp
thuê rừng là lồ chức Lâm nghiệp



STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực

15
Chuyển loại rừng đối với khu rừng do ủy ban
nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Lâm nghiệp

16

Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp chủ
rừng là tổ chức sử dụng rừng không đúng mục
đích, cố ý không thực hiện nghĩa vụ với Nhà
nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của
pháp luật về lâm nghiệp; không tiến hành hoạt
động bảo vệ và phát triển rừng sau 12 tháng liên
tục kể từ ngày được giao, được thuê rừng, trừ
trường hợp bất khả kháng được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền xác nhận; rừng được giao,
được thuê không đúng thẩm quyền hoặc không
đúng đối tượng

Lâm nghiệp

17

Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp chủ
rừng là tổ chức được Nhà nước giao, cho thuê
khi hết hạn mà không được gia hạn

Lâm nghiệp

18
Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn
nông thôn mới kiểu mẫu

Nông thồn mới

19
Thu hồi Quyết định cồng nhận xã đạt chuẩn nông
thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn
mới kiểu mẫu

Nông thôn mới

20
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp Giấy
chứng nhận sản phẩm đạt 4 sao OCOP

21
Đề nghị đánh giá, phân hạng công nhận sản hẩm
OCOP cấp quoc gia OCOP

22
Ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại
cây lâu năm dược chứng nhận quyền sở hữu trên
đia bàn tỉnh

Trồng trọt

23
Lập kê hoạch, đê án phát triên vùng sản xuât
hàng hoá tập trung Trồng trọt

24

Xác định, công bô vùng sản xuât trên vùng đât
dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven
biển và đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc
hóa.

Trồng trọt

25
Công bố dịch hại thực vật thuộc thẩm quyền của
ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bảo vệ thực vật

26
Công bố hết dịch hại thực vật thuộc thẩm quyền
của ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bảo vệ thực vật



n THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1
Công bố dịch bệnh động vật trôn cạn xảy ra
trong phạm Vi huyện Thúy

2
Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra
trong phạm vi huyện Thúy

3

Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và
nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vậl
trên cạn vượt quá khả năng của dịa phirơng

Thú y

4
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp
Giấy chứng nhận sản pham đạt 3 sao OCOP

5

Quyêt định cho thuê rừng đôi với trường hợp
thuê rừng là hộ gia dinh, cá nhân

1

Lâm nghiệp

6

Quyêt định thu hôi rừng đôi với trường hợp chủ
rừng là hộ gia đinh, cá nhân, cộng đồng dân cư
sử dụng rừng không đúng mục đích, cố ý không
thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước hoặc vi phạm
nghiêm trọng quy định của pháp luật về lâm
nghiệp; Idiông tiến hành hoạt động bảo vệ và
phát triển rừng sau 12 tháng liên tục kể từ ngày
được giao, được thuê rừng, trừ trường hợp bất
Iđiả kháng được cơ quan nhà nước có Ihẩm
quyền xác nhận; rừng dược giao, dược thuê
không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối
tượng

Lâm nghiệp

7

Quyết định thu hồi rừng đối vớỉ trường hợp chủ
rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
được Nhà nước giao, cho thuê khi hết hạn mà
không được gia hạn

Lâm nghiệp

8

Quyết định thu hồi rừng đối với trường họp chủ
rừng-là cá nhân khi chết không có người thừa kế
theo quy định của pháp luậl Lâm nghiệp
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